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TÀI LIỆU  

QUY TRÌNH CHĂN NUÔI HEO AN TOÀN SINH HỌC QUY MÔ NÔNG 

HỘ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI 

 

An toàn sinh học (ATSH) trong chăn nuôi heo: Là các biện pháp kỹ thuật nhằm 

ngăn ngừa và hạn chế sự lây nhiễm của các tác nhân sinh học xuất hiện tự nhiên hoặc do 

con người tạo ra gây hại đến con người, gia súc và hệ sinh thái. 

A. QUY ĐỊNH VỀ ATSH 

1. Vị trí, địa điểm 

1.1. Vị trí xây dựng chuồng trại phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa 

phương, hoặc được các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép. 

1.2. Khoảng cách từ chuồng trại đến trường học, bệnh viện, khu dân cư, nơi 

thường xuyên tập trung đông người, đường giao thông chính, nguồn nước mặt tối 

thiểu 100m; cách nhà máy chế biến, giết mổ heo, chợ buôn bán heo tối thiểu 1 km. 

1.3. Nơi xây dựng chuồng trại phải có nguồn nước sạch và đủ trữ lượng cho 

chăn nuôi; đảm bảo điều kiện xử lý chất thải theo quy định. 

2. Yêu cầu về chuồng trại 

2.1. Chuồng trại chăn nuôi phải có tường hoặc hàng rào bao quanh nhằm kiểm 

soát được người và động vật ra vào trại. 

2.2. Chuồng trại chăn nuôi phải có lưới (mùng) chắn côn trùng bao quanh cách 

ô chuồng 2m nhằm kiểm soát được côn trùng mang mầm bệnh vào chuồng trại. 

2.3. Cổng ra vào trại chăn nuôi, khu chuồng nuôi phải bố trí hố khử trùng.  

2.4. Nền chuồng phải đảm bảo không trơn trượt và phải có rãnh thoát nước đối 

với chuồng sàn, có độ dốc từ 3-5% đối với chuồng nền.  

2.5. Vách chuồng phải nhẵn, không có góc sắc, đảm bảo heo không bị trầy 

xước khi cọ sát vào vách chuồng. 

https://loiloidan.vn/san-pham/luoi-chan-con-trung/
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2.6. Các kho thức ăn, bố trí pallet gỗ và đèn tử ngoại để khử trùng. 

3. Yêu cầu về con giống 

3.1. Heo giống mua về nuôi phải có nguồn gốc rõ ràng, khoẻ mạnh, và được 

tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phù hợp với lứa tuổi heo; có đầy đủ giấy kiểm 

dịch (khác tỉnh). Trước khi nhập đàn, heo phải được nuôi cách ly theo quy định hiện 

hành.  

3.2. Chất lượng con giống phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn đã công bố. 

3.3 Không nuôi chung các lứa heo khác nhau trong cùng ô chuồng; Không nuôi 

chung heo với các loài vật khác. 

4. Thức ăn, nước uống 

4.1. Thức ăn sử dụng cho chăn nuôi heo phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng 

phù hợp với tiêu chuẩn và khẩu phần ăn của các loại heo. 

4.2. Không sử dụng thức ăn thừa, rau xanh chưa qua khử trùng và thức ăn 

của đàn heo đã bị dịch cho đàn heo mới. 

4.3. Nước dùng cho heo uống phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. 

4.4. Trong trường hợp phải trộn thuốc, hoá chất vào thức ăn, nước uống nhằm 

mục đích phòng bệnh hoặc trị bệnh phải tuân thủ thời gian ngừng thuốc, ngừng hoá 

chất theo hướng dẫn của nhà sản xuất; không được sử dụng kháng sinh, hoá chất 

trong danh mục cấm theo quy định hiện hành. 

5. Chăm sóc, nuôi dưỡng 

5.1. Các trại chăn nuôi phải có quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng phù hợp các 

loại heo theo các giai đoạn sinh trưởng phát triển. 

5.2. Mật độ nuôi, cung cấp thức ăn nước uống, vệ sinh thú y phải phù hợp theo 

quy định hiện hành.  
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6. Vệ sinh thú y 

6.1. Chất sát trùng tại các hố sát trùng ở cổng ra vào khu chăn nuôi và chuồng 

nuôi phải bổ sung hoặc thay hàng ngày. 

6.2. Tất cả các phương tiện vận chuyển khi vào trại chăn nuôi, khu chăn nuôi 

phải đi qua hố khử trùng và phải được phun thuốc sát trùng. Mọi người trước khi vào 

khu chăn nuôi phải thay quần áo, giầy dép và mặc quần áo bảo hộ và ủng của trại; 

trước khi vào các chuồng nuôi phải nhúng ủng vào hố khử trùng. 

6.3 Không sử dụng trực tiếp nước sông chưa qua khử trùng để vệ sinh chuồng 

trại. 

6.4. Định kỳ phun thuốc sát trùng xung quanh khu chăn nuôi, các chuồng nuôi 

ít nhất 1 lần/1 tuần; phun thuốc sát trùng lối đi trong khu chăn nuôi và các dãy chuồng 

nuôi ít nhất 1 lần/tuần khi không có dịch bệnh, và ít nhất 1 lần/ngày khi có dịch bệnh; 

phun thuốc sát trùng trên heo 1 lần/tuần khi có dịch bệnh bằng các dung dịch sát 

trùng thích hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

6.5. Định kỳ phát quang bụi rậm, khơi thông và vệ sinh cống rãnh trong khu 

chăn nuôi ít nhất 1 lần/tháng. 

6.6. Không vận chuyển heo, thức ăn, chất thải hay vật dụng khác chung một 

phương tiện; phải thực hiện sát trùng phương tiện vận chuyển trước và sau khi vận 

chuyển. 

6.7. Có biện pháp để kiểm soát côn trùng, loài gặm nhấm và động vật khác 

trong khu chăn nuôi. 

6.8. Thực hiện các quy định về tiêm phòng cho đàn heo theo quy định.  

6.9. Áp dụng phương thức chăn nuôi “cùng vào cùng ra” theo thứ tự ưu tiên 

cả khu, từng dãy, từng chuồng, từng ô. 
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6.10. Sau mỗi đợt nuôi phải làm vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng, dụng cụ 

chăn nuôi và để trống chuồng ít nhất 7 ngày trước khi đưa heo mới đến. Trong trường 

hợp trại bị dịch, phải để trống chuồng ít nhất 21 ngày.  

7. Xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

7.1. Các trại chăn nuôi bắt buộc phải có hệ thống xử lý chất thải trong quá 

trình chăn nuôi.  

7.2. Chất thải rắn phải được thu gom hàng ngày và xử lý bằng nhiệt, hoặc bằng 

hoá chất, hoặc bằng chế phẩm sinh học phù hợp.  

B. DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI (DTHCP)  

- DTHCP là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm trên heo do virus gây ra. Bệnh 

được ghi nhận đầu tiên vào năm 1921 ở Kenya, Châu Phi. Bệnh xuất hiện lần đầu 

tiên vào năm 1957 ở châu Âu, và cũng đã ghi nhận được tại một số nước vùng Ca-

ri-bê như Cuba, Haiti và công hoà Dominica. Heo rừng là loài động vật chứa nguồn 

virus gây bệnh, lan truyền virus cho heo nhà qua các loài ve ký sinh trên heo rừng.  

- Bệnh DTHCP là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra trên heo. 

Bệnh gây sốt cao, xuất huyết nặng và có thể gây chết 100% số heo mắc bệnh. Bệnh 

này chỉ lây nhiễm trên loài heo (bao gồm heo rừng và heo nhà), không gây bệnh cho 

các loài động vật khác. Bệnh DTHCP không lây sang người. 

1. TÁC NHÂN GÂY BỆNH 

- Virus gây bệnh DTHCP có 22 kiểu gien (genotype) khác nhau, nhân lên trong 

đại thực bào và rất khó hoặc không kích thích sinh ra kháng thể trung hòa trong cơ 

thể heo. Hiện nay, chưa có vắc xin phòng bệnh DTHCP cho heo. Virus có khả năng 

tồn tại lâu dài trong máu, trong các mô bào và những sản phẩm thịt sống hoặc nấu 

không chín kỹ 

2. ĐƯỜNG TRUYỀN BỆNH 
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- Bệnh DTHCP xảy ra ở mọi lứa tuổi. Khi DHCP xuất hiện lần đầu tiên ở trại, 

khu vực... sẽ ghi nhận tỷ lệ chết cao, có thể đến 100%. DTHCP có thể xâm nhiễm 

vào trong trại qua tiếp xúc; nhập đàn những heo đã nhiễm DTHCP; sử dụng thịt heo 

nhiễm virus; hoặc cho heo ăn phụ phế phẩm nhiễm DTHCP chưa được nấu chín kỹ; 

thức ăn thừa; hoặc sự ra vào trại của người, phương tiện, các loài gặm nhấm (chuột) 

và côn trùng nhiễm DTHCP trong vùng dịch. 

- Heo nuôi bị nhiễm DTHCP có thể bài thải một lượng lớn virus trước khi có 

dấu hiệu lâm sàng, qua nước bọt, nước mắt, dịch mũi, nước tiểu, phân, dịch âm đạo. 

DTHCP lây truyền chủ yếu qua đường miệng, đường mũi khi tiếp xúc với mầm bệnh, 

ngoài ra DTHCP cũng có thể lây nhiễm qua các vết thương, đường máu. DTHCP có 

thể truyền lây trực tiếp từ heo rừng qua heo nhà và thông qua ký chủ trực tiếp là các 

loài ve ký sinh trên heo rừng. Sự lây nhiễm giữa heo và heo xảy ra qua tiếp xúc trực 

tiếp với heo bệnh, hay qua các hạt khí dung ở khoảng cách gần, qua thức ăn, nước 

uống, chất độn chuồng nhiễm virus. Người và phương tiện vận chuyển là yếu tố mang 

mầm DTHCP lan truyền đến các nơi xa hơn. Trong thời gian xảy ra ổ dịch, virus có 

thể lây truyền qua kim tiêm dùng chung cho nhiều heo. 

 3. TRIỆU CHỨNG BỆNH  

 Heo bệnh có triệu chứng sốt cao (40,5-42OC), mệt mỏi, biếng ăn, heo nằm chồng 

lên nhau, thở nhanh, da sung huyết đến tím bầm hoặc xuất huyết nhất là ở vùng bụng, 

ngực, da tai, cẳng chân; đi đứng không vững, chân sau yếu, có thể co giật. Heo bệnh 

chảy dịch mũi trắng, đặc có thể lẫn máu, mắt có thể có ghèn, niêm mạc sung huyết 

nặng có thể xuất huyết, đau bụng ói mửa, một vài heo có hiện tượng bón hoặc tiêu 

chảy có máu. Heo nái mang thai có thể sẩy thai ở mọi giai đoạn. Heo bệnh thể cấp, 

sẽ chết trong vòng 7 ngày sau khi xuất hiện triệu chứng. Heo chết ở thể cấp thường 

có thể trạng khá tốt. 

4. BỆNH TÍCH 
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Bệnh tích ghi nhận chủ yếu ở lách, hạch lympho, thận và tim. Mổ khám ghi 

nhận dịch tràn màu nâu ở xoang ngực, xoang bụng, xuất huyết ở nhiều cơ quan; lách 

sưng, nhồi máu, bở; hạch sưng xuất huyết; phổi phù chứa nhiều bọt khi cắt, khí quản 

đầy bọt có thể nhuốm máu; thận xuất huyết điểm; tim xuất huyết điểm, tụ huyết; dạ 

dày xuất huyết và có thể bị loét, ruột có thể xuất huyết, gan và túi mật sung huyết. 

5. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH 

 Thực hiện các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi gồm: 

  5.1. Các ly, kiểm soát ra, vào cơ sở chăn nuôi 

- Trại chăn nuôi phải có tường hoặc hàng rào bao quanh nhằm kiểm soát được 

người và động vật ra vào trại và phải bố trí riêng biệt, phải có hố khử trùng ở cổng 

ra vào trại chăn nuôi, khu chuồng nuôi và tại lối ra vào mỗi dãy chuồng nuôi. 

- Kiểu chuồng hở phải có mùng 02 lớp và mùng cách ô chuồng nuôi heo 1m. 

- Heo giống mua về nuôi phải có nguồn gốc rõ ràng, khoẻ mạnh, có đầy đủ 

giấy kiểm dịch và phải có bản công bố tiêu chuẩn chất lượng kèm theo. Trước khi 

nhập đàn, heo phải được nuôi cách ly riêng khu cách ly ít nhất 2 tuần. 

- Áp dụng phương thức chăn nuôi “cùng vào cùng ra” theo thứ tự ưu tiên cả 

khu, từng dãy, từng chuồng, từng ô. Sau mỗi đợt nuôi phải làm vệ sinh, tiêu độc khử 

trùng chuồng, dụng cụ chăn nuôi và để trống chuồng ít nhất 7 ngày trước khi đưa heo 

mới đến. Trong trường hợp trại bị dịch, phải để trống chuồng ít nhất 30 ngày 

5.2. Vệ sinh làm sạch 

- Không sử dụng thức ăn thừa của đàn heo đã xuất chuồng, thức ăn của đàn 

heo đã bị bệnh cho đàn heo mới. Bao bì, dụng cụ đựng thức ăn của đàn heo bị dịch 

bệnh phải được tiêu độc, khử trùng. 

- Chất thải lỏng phải được thu gom và xử lý bằng hoá chất hoặc bằng phương 

pháp xử lý sinh học phù hợp. 
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- Có biện pháp để kiểm soát côn trùng, loài gặm nhấm và động vật khác (gà, 

vịt, chó, mèo…) không cho vào khu chăn nuôi. 

- Định kỳ phun thuốc sát trùng xung quanh khu chăn nuôi, chuồng nuôi ít nhất 

2 tuần/1 lần; phun thuốc sát trùng lối đi trong khu chăn nuôi và các dãy chuồng nuôi 

ít nhất 1 lần/tuần khi không có dịch bệnh; Phun thuốc sát trùng 1 lần/tuần khi có dịch 

bệnh bằng các dung dịch sát trùng thích hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

5.3. Sát trùng 

- Thức ăn, thuốc thú y, hoá chất và thuốc sát trùng, thiết bị, ... phải tiêu độc 

khử trùng trước khi mang vào khu nuôi. 

- Chất sát trùng tại các hố sát trùng ở cổng ra vào trại chăn nuôi, khu chăn nuôi 

và chuồng nuôi phải bổ sung hoặc thay hàng ngày. 

- Tất cả các phương tiện vận chuyển khi vào trại chăn nuôi, khu chăn nuôi phải 

đi qua hố khử trùng và phải được phun thuốc sát trùng. Mọi người trước khi vào khu 

chăn nuôi phải thay quần áo, giầy dép và mặc quần áo bảo hộ của trại. 

6. CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG DỊCH 

6.1. Thực hiện an toàn sinh học và 5 “không” 

-  Không giấu dịch. Phải thông báo cho chính quyền địa phương khi có dịch 

bệnh xảy ra.  

- Không mua bán, vận chuyển heo bệnh, heo chết.  

-  Không giết mổ tiêu thụ heo bệnh.  

- Không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt làm thức ăn cho heo.  

- Không vứt heo chết ra môi trường.  

6.2. Giám sát và cảnh báo dịch bệnh 
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Người chăn nuôi thường xuyên theo dõi, giám sát đàn heo; nếu phát hiện heo 

bệnh, nghi mắc bệnh Dịch tả heo Châu Phi, heo chết không rõ nguyên nhân hoặc 

heo, sản phẩm của heo nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc thì báo cơ quan 

thú y, chính quyền địa phương. 

6.3. Tiêu hủy heo khi có dịch xảy ra 

- Khi có dịch bệnh xảy ra, người chăn nuôi heo phải chấp hành tiêu hủy đàn 

heo theo hướng dẫn của cơ quan thú y địa phương. 

- Chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi khi có heo bị tiêu hủy, thực hiện theo 

Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2025 của Thủ tướng chính phủ 

về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh 

dịch tả heo Châu Phi. 

 

 

 

 

 

 

 


